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[bookmark: loai_1]NGHỊ ĐỊNH
[bookmark: _Hlk201079219][bookmark: _Hlk190452382]Quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, 
giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội
_____________
[bookmark: chuong_1]Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 18 tháng 02 năm 2025; 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Thủ đô ngày 28 tháng 6 năm 2024;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
[bookmark: _Hlk190363866]Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

Chương I 
[bookmark: chuong_1_name][bookmark: _Hlk178082399]NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
[bookmark: dieu_1]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Nghị định này quy định chi tiết về điều kiện, trình tự, thủ tục, chương trình giáo dục, việc cấp văn bằng, chứng chỉ thực hiện liên kết giáo dục, giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
[bookmark: chuong_2][bookmark: _Hlk178082599][bookmark: _Hlk190363239]1. Cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội, bao gồm: nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học và các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục của nước ngoài.
[bookmark: _Hlk190355367]	2. Cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục của nước ngoài thực hiện liên kết giáo dục với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.

[bookmark: chuong_2_name]Chương II
[bookmark: _Hlk190362038]CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC THỰC HIỆN LIÊN KẾT GIÁO DỤC
Điều 3. Chương trình giáo dục thực hiện liên kết giáo dục
[bookmark: dieu_2][bookmark: dieu_8]1. Chương trình giáo dục thực hiện liên kết giáo dục là chương trình giáo dục tích hợp giữa chương trình giáo dục của Việt Nam và chương trình giáo dục của nước ngoài (sau đây gọi tắt là chương trình giáo dục tích hợp) theo quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Chương trình giáo dục tích hợp
a) Chương trình giáo dục của nước ngoài được sử dụng để đưa vào chương trình giáo dục tích hợp phải là chương trình đã được kiểm định chất lượng giáo dục ở nước sở tại hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại công nhận;
[bookmark: diem_b_1_7]b) Chương trình giáo dục tích hợp phải bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và đáp ứng các yêu cầu bảo đảm chất lượng của chương trình giáo dục nước ngoài; không bắt buộc người học phải học lại cùng một nội dung kiến thức, bảo đảm tính ổn định của cả cấp học và liên thông giữa các cấp học, vì quyền lợi của học sinh, bảo đảm tính tự nguyện tham gia và không gây quá tải cho học sinh;
[bookmark: diem_c_1_7]c) Chương trình giáo dục tích hợp phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này. 
Điều 4. Nguyên tắc xây dựng chương trình giáo dục tích hợp
[bookmark: dieu_3]Việc tích hợp chương trình giáo dục phải thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này và các quy định sau: 
1. Bảo đảm tính khoa học, hợp lí, khả thi và phù hợp điều kiện thực hiện tại Việt Nam.
2. Nội dung, thời lượng quy định trong chương trình giáo dục tích hợp phải phù hợp tâm sinh lí lứa tuổi học sinh, thuần phong mĩ tục và truyền thống, văn hoá của Việt Nam; không có định kiến xã hội về giới, sắc tộc, tôn giáo, địa vị xã hội; phù hợp với quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam; không vi phạm các quy định về quốc phòng, an ninh của Việt Nam.
3. Chương trình giáo dục tích hợp phải có định hướng về phương pháp, hình thức giáo dục và phương pháp đánh giá kết quả giáo dục, làm cơ sở cho việc quản lí, xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường.
4. Chương trình giáo dục tích hợp phải có quy định điều kiện bảo đảm thực hiện, bao gồm: tổ chức và quản lí thực hiện chương trình; đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên và nhân viên; cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.
Điều 5. Tích hợp chương trình giáo dục mầm non
[bookmark: dieu_4]1. Chương trình giáo dục tích hợp bậc mầm non được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam, bổ sung các mặt phát triển hoặc lĩnh vực phát triển (sau đây gọi chung là lĩnh vực phát triển), nội dung, hoạt động giáo dục của chương trình giáo dục mầm non của nước ngoài mà chương trình giáo dục mầm non của Việt Nam không có; tích hợp các lĩnh vực phát triển có trong cả hai chương trình để bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục của Việt Nam và chương trình giáo dục của nước ngoài.
2. Việc tích hợp chương trình giáo dục mầm non được thực hiện theo lĩnh vực phát triển hoặc nhóm lĩnh vực phát triển của trẻ em trên cơ sở lấy nội dung, hoạt động giáo dục của lĩnh vực phát triển của một trong hai chương trình làm gốc, bổ sung nội dung, hoạt động giáo dục của lĩnh vực phát triển của chương trình còn lại mà chương trình kia không có để bảo đảm mục tiêu của lĩnh vực phát triển của cả hai chương trình.
Điều 6. Tích hợp chương trình giáo dục phổ thông
1. Chương trình giáo dục tích hợp bậc phổ thông được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam, bổ sung các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) của chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài mà chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam không có; tích hợp các môn học có trong cả hai chương trình để bảo đảm mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông của Việt Nam và chương trình giáo dục phổ thông của nước ngoài.
2. Việc tích hợp chương trình giáo dục phổ thông được thực hiện theo môn học hoặc nhóm môn học trên cơ sở lấy chương trình môn học hoặc nhóm môn học của một trong hai chương trình làm gốc, bổ sung những nội dung của môn học hoặc nhóm môn học của chương trình còn lại mà chương trình kia không có để bảo đảm mục tiêu của môn học hoặc nhóm môn học của cả hai chương trình.
Điều 7. Đánh giá kết quả giáo dục, thi, công nhận tốt nghiệp và cấp bằng tốt nghiệp
1. Việc đánh giá kết quả giáo dục, thi, công nhận hoàn thành chương trình giáo dục, công nhận tốt nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và của nước sở tại nơi cung cấp chương trình giáo dục.
2. Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tích hợp cấp trung học phổ thông, đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, được cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông của Việt Nam và văn bằng, chứng chỉ do nước ngoài cấp theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.
Chương III
[bookmark: _Hlk190348648]ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC 
PHÊ DUYỆT VÀ THỰC HIỆN LIÊN KẾT GIÁO DỤC 

Điều 8. Điều kiện thực hiện liên kết giáo dục
[bookmark: dieu_9][bookmark: _Hlk190361310]1. Phải có chương trình giáo dục tích hợp được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này.
[bookmark: _Hlk190362593]2. Quy mô lớp học và cơ sở vật chất phải đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tích hợp và không làm ảnh hưởng đến hoạt động giảng dạy chung của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội tham gia liên kết giáo dục.
[bookmark: _Hlk190362945][bookmark: _Hlk178083146]3. Đội ngũ giáo viên
a) Giáo viên Việt Nam giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo của cấp học theo quy định của pháp luật Việt Nam;
b) Giáo viên nước ngoài giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp phải có trình độ đại học phù hợp với chuyên môn giảng dạy và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm hoặc tương đương;
c) Giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp bằng ngoại ngữ phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục tích hợp và không thấp hơn Bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
[bookmark: _Hlk190450055][bookmark: _Hlk190349770]4. Cơ sở giáo dục của nước ngoài tham gia liên kết giáo dục phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động ít nhất 05 năm ở nước ngoài tính đến ngày cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội nộp hồ sơ xin phê duyệt liên kết giáo dục; không vi phạm pháp luật của nước sở tại trong thời gian hoạt động, có tổ chức giảng dạy trực tiếp, có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục còn hiệu lực hoặc được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền về giáo dục của nước ngoài công nhận về chất lượng giáo dục.
5. Tổ chức giáo dục của nước ngoài cung cấp chương trình giáo dục tham gia liên kết giáo dục phải được thành lập và hoạt động hợp pháp ở nước ngoài, có thời gian hoạt động cung cấp chương trình giáo dục mầm non hoặc phổ thông ít nhất là 05 năm tính đến ngày cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội nộp hồ sơ xin phê duyệt liên kết giáo dục.
[bookmark: _Hlk190349836]Điều 9. Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục
[bookmark: _Hlk190361280][bookmark: dieu_10][bookmark: bieumau_ms_1]1. Đơn đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục với nước ngoài theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
2. Thỏa thuận hoặc hợp đồng hợp tác giữa các bên liên kết, trong đó có thông tin chi tiết về các bên liên kết, trách nhiệm của các bên liên kết đối với các nội dung cam kết cụ thể về chương trình, tài liệu học tập và giảng dạy, giáo viên, cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kiểm tra, đánh giá, văn bằng, chứng chỉ, thông tin về tài chính và các nội dung khác.
3. Giấy tờ chứng minh tư cách pháp lí của các bên liên kết: quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập tổ chức, cơ sở giáo dục hoặc các tài liệu tương đương khác. 
4. Hồ sơ đề nghị phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp:
a) Chương trình giáo dục của nước ngoài có nội dung, môn học, hoạt động giáo dục đưa vào chương trình giáo dục tích hợp và chương trình giáo dục tích hợp dự kiến thực hiện;
[bookmark: _Hlk190362775]b) Bản thuyết minh việc tích hợp chương trình giáo dục theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này gồm: kế hoạch giáo dục, trong đó nêu rõ tên các lĩnh vực phát triển hoặc các nhóm lĩnh vực phát triển, hoạt động giáo dục (đối với giáo dục mầm non); môn học hoặc nhóm môn học (đối với giáo dục phổ thông); thời lượng; ngôn ngữ giảng dạy và bản so sánh các lĩnh vực phát triển hoặc các nhóm lĩnh vực phát triển, nội dung và các hoạt động giáo dục (đối với giáo dục mầm non), chương trình môn học hoặc nhóm môn học (đối với giáo dục phổ thông) của hai chương trình giáo dục được dùng để tích hợp;
c) Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục của chương trình giáo dục nước ngoài hoặc giấy tờ phê duyệt chương trình giáo dục nước ngoài của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. 
[bookmark: bieumau_ms_2]5. Đề án thực hiện liên kết giáo dục với nước ngoài do các bên liên kết xây dựng theo Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.
6. Hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục gồm 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
Trường hợp gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính, thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này được gửi bằng bản sao kèm bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản hợp pháp hóa lãnh sự hoặc công chứng dịch thuật đối với giấy tờ bằng tiếng nước ngoài. Trường hợp gửi trực tuyến, thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 3 và điểm c khoản 4 Điều này được gửi bằng bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao điện tử có chứng thực từ bản chính. 
[bookmark: _Hlk190348749]Điều 10. Thẩm quyền, trình tự phê duyệt liên kết giáo dục
[bookmark: _Hlk201075199][bookmark: dieu_5][bookmark: _Hlk190362314]1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt liên kết giáo dục.
[bookmark: _Hlk201075280]2. Trình tự phê duyệt liên kết giáo dục:
a) Trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo bằng văn bản gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc thư điện tử cho các bên liên kết (thông qua cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục của thành phố Hà Nội);
[bookmark: tc_1]b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm thẩm định chương trình giáo dục tích hợp theo quy định tại Điều 11 Nghị định này và thẩm định hồ sơ liên kết giáo dục; trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và phê duyệt liên kết giáo dục;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được kết quả thẩm định chương trình giáo dục tích hợp và liên kết giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp theo Mẫu số 04 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và quyết định phê duyệt liên kết giáo dục theo Mẫu số 05 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
d) Tổng thời gian phê duyệt liên kết giáo dục là 20 ngày làm việc;
đ) Trường hợp liên kết giáo dục không được phê duyệt thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản trả lời trong đó nêu rõ lí do. Trường hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục chỉ có chương trình giáo dục tích hợp được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, các bên liên kết giáo dục hoàn thiện lại các thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 5 Điều 9 Nghị định này đối với những hồ sơ chưa đạt yêu cầu theo văn bản trả lời của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội; gửi hồ sơ đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định này để được phê duyệt liên kết giáo dục. Tổng thời gian phê duyệt liên kết giáo dục trong trường hợp này là 07 ngày làm việc.
[bookmark: _Hlk190348769][bookmark: _Hlk201075386]Điều 11. Thẩm định, phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp
1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp; ban hành quy định cụ thể quy trình thẩm định chương trình giáo dục tích hợp, bảo đảm theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Nghị định này; hướng dẫn Hội đồng thẩm định thực hiện mục đích và yêu cầu của việc thẩm định; hướng dẫn việc lưu trữ biên bản các cuộc họp của Hội đồng thẩm định và các tài liệu liên quan trong quá trình tổ chức thẩm định sau khi Hội đồng thẩm định hoàn thành nhiệm vụ theo quy định.
2. Hội đồng thẩm định:
[bookmark: _Hlk201075443]a) Hội đồng thẩm định chương trình giáo dục tích hợp do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định chịu trách nhiệm về nội dung, chất lượng thẩm định và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp;
b) Hội đồng thẩm định gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư kí và các Ủy viên.
Số lượng thành viên Hội đồng thẩm định phải là số lẻ, tối thiểu là 07 người, trong đó ít nhất 1/3 thành viên có kinh nghiệm trong giảng dạy hoặc xây dựng chương trình giáo dục tích hợp hoặc chương trình giáo dục quốc tế.
3. Tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng thẩm định:
a) Có phẩm chất, đạo đức, tư tưởng tốt, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong quá trình thẩm định; 
b) Có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp, am hiểu về khoa học giáo dục và chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông tương ứng; có trình độ ngoại ngữ bảo đảm hiểu rõ được chương trình giáo dục nước ngoài được tích hợp. Thành viên Hội đồng phải có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong giảng dạy, quản lí hoặc nghiên cứu về chương trình giáo dục tích hợp, giáo dục quốc tế hoặc kiểm định chất lượng giáo dục;
[bookmark: _Hlk201075507]c) Người trực tiếp tham gia xây dựng chương trình giáo dục tích hợp đang trong quá trình đề nghị phê duyệt hoặc có quan hệ lợi ích với tổ chức, cá nhân đề xuất chương trình không được tham gia Hội đồng thẩm định. Trường hợp phát hiện có xung đột lợi ích liên quan đến chương trình thẩm định, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định và xử lí để bảo đảm tính khách quan, công bằng và minh bạch trong quá trình thẩm định.
4. Nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định:
[bookmark: _Hlk201075583]Tổ chức thẩm định chương trình giáo dục tích hợp theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6 và Điều 7 Nghị định này; báo cáo kết quả thẩm định và đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp.
[bookmark: _Hlk190348781]Điều 12. Thời hạn liên kết giáo dục
Thời hạn của liên kết giáo dục không quá 05 năm kể từ ngày được phê duyệt và có thể được gia hạn, mỗi lần gia hạn không quá 05 năm.
[bookmark: _Hlk190348795]Điều 13. Gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục
[bookmark: _Hlk190363083]1. Việc gia hạn liên kết giáo dục phải được thực hiện trong thời hạn 06 tháng trước khi liên kết giáo dục hết thời hạn liên kết.
2. Điều kiện gia hạn:
a) Các bên liên kết thực hiện đúng quy định trong quyết định phê duyệt liên kết giáo dục;
b) Không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước sở tại.
3. Hồ sơ đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh:
[bookmark: _Hlk190360140]a) Đơn đề nghị gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục theo Mẫu số 06 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Liên kết giáo dục được điều chỉnh khi có thay đổi thông tin của ít nhất 01 trong các thành phần hồ sơ quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 9 Nghị định này; 
b) Báo cáo tổng kết hoặc đánh giá quá trình hoạt động liên kết giáo dục trong thời gian được cấp phép theo quy định chế độ báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;
c) Thỏa thuận hoặc hợp đồng đang còn hiệu lực giữa các bên liên kết, trong đó có thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định này;
d) Hồ sơ gồm 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 
[bookmark: _Hlk201075005]4. Thẩm quyền, trình tự phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh:
[bookmark: _Hlk201075740]a) Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục;
[bookmark: _Hlk190359645][bookmark: _Hlk202520519]b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp hồ sơ không bảo đảm theo quy định tại khoản 3 Điều này, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông báo bằng văn bản về việc không tiếp nhận hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc thư điện tử cho các bên liên kết (thông qua cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập đề nghị phê duyệt liên kết giáo dục của thành phố Hà Nội);
[bookmark: _Hlk201075798]c) Trong thời hạn 06 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục; trường hợp liên kết giáo dục không được gia hạn hoặc điều chỉnh thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản trả lời và nêu rõ lí do;
d) Trường hợp điều chỉnh liên kết giáo dục trong đó có điều chỉnh chương trình giáo dục tích hợp thì thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định này; 
đ) Tổng thời gian phê duyệt gia hạn liên kết giáo dục hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục là 06 ngày làm việc.  
[bookmark: _Hlk190348808]Điều 14. Đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục
[bookmark: _Hlk178083654][bookmark: chuong_5][bookmark: _Hlk201075033]1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có thẩm quyền đình chỉ hoặc chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục.
2. Liên kết giáo dục bị đình chỉ hoạt động khi cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông:
a) Không bảo đảm 01 trong các điều kiện thực hiện liên kết giáo dục theo quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 và Điều 8 Nghị định này;
[bookmark: _Hlk201075865]b) Tổ chức giảng dạy chương trình giáo dục tích hợp không đúng nội dung đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt.
3. Trách nhiệm của các bên liên kết khi bị đình chỉ hoạt động liên kết giáo dục.
a) Khắc phục các vi phạm dẫn đến đình chỉ hoạt động liên kết giáo dục;
b) Bảo đảm học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập theo Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
[bookmark: _Hlk201075944]c) Báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về kết quả khắc phục các vi phạm dẫn đến đình chỉ liên kết giáo dục để cho phép hoạt động trở lại theo quy định chế độ báo cáo về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục.
4. Liên kết giáo dục chấm dứt trong những trường hợp sau đây:
a) Hết thời hạn quy định trong quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục;
b) Theo đề nghị của các bên liên kết;
c) Hết thời hạn đình chỉ hoạt động liên kết giáo dục nhưng không khắc phục được vi phạm dẫn đến đình chỉ liên kết giáo dục.
5. Trách nhiệm của các bên liên kết khi bị chấm dứt hoạt động liên kết trước thời hạn:
a) Bảo đảm cho học sinh đang theo học chương trình giáo dục tích hợp được tiếp tục học tập theo Chương trình giáo dục mầm non, Chương trình giáo dục phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
b) Hoàn trả cho học sinh các khoản chi phí học sinh đã nộp trong trường hợp liên kết giáo dục bị chấm dứt hoạt động. ; 
c) Thanh toán các khoản tiền lương, tiền công, thù lao giảng dạy, các quyền lợi khác của giáo viên và người lao động theo hợp đồng lao động đã kí kết hoặc thỏa ước lao động tập thể phù hợp với quy định của pháp luật lao động;
d) Thanh toán các khoản nợ thuế (nếu có) và các khoản nợ khác.
6. Thủ tục chấm dứt liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết:
[bookmark: _Hlk201046320]a) Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục bao gồm: Đơn đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục theo Mẫu số 07 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này;
b) Hồ sơ đề nghị chấm dứt liên kết giáo dục gồm 01 bộ gửi trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội hoặc trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia;
[bookmark: _Hlk201076007]c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chấm dứt liên kết và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; trường hợp liên kết giáo dục chưa được chấm dứt thì Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản trả lời, nêu rõ lí do.
Chương IV
[bookmark: _Hlk178083722]VĂN BẰNG, CHỨNG CHỈ TRONG LIÊN KẾT GIÁO DỤC
Điều 15. Cấp văn bằng, chứng chỉ
1. Văn bằng, chứng chỉ cấp cho học sinh theo chương trình giáo dục tích hợp được thực hiện theo nguyên tắc:
a) Văn bằng, chứng chỉ do Việt Nam cấp phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam; 
b) Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục nước ngoài cấp (bao gồm cả chứng chỉ hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục) phải tuân thủ quy định pháp luật của nước nơi cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục nước ngoài đặt trụ sở chính;
c) Trường hợp đồng thời cấp văn bằng, chứng chỉ của Việt Nam và văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài thì thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b khoản này.
[bookmark: _Hlk190363548]2. Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tích hợp theo từng cấp học đủ điều kiện theo quy định thì được xác nhận hoặc chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục, cấp văn bằng theo quy định của pháp luật Việt Nam và văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.
3. Trong quá trình thực hiện liên kết giáo dục, các bên liên kết có trách nhiệm đánh giá, xác nhận hoàn thành một phần, một số phần hoặc toàn bộ chương trình giáo dục tích hợp cho người học có nhu cầu xác nhận để chuyển sang học ở cơ sở giáo dục khác ở trong nước hoặc nước ngoài.
 4. Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài sử dụng trong quá trình liên kết giáo dục phải được công nhận hợp pháp ở nước sở tại và có giá trị sử dụng phổ biến trên thế giới, hoặc được công nhận tương đương với các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
5. Cơ sở giáo dục của Việt Nam chịu trách nhiệm lập, lưu giữ hồ sơ quản lí văn bằng, chứng chỉ trong liên kết giáo dục, thực hiện việc công khai thông tin xác thực văn bằng, chứng chỉ theo quy định. 
Điều 16. Công nhận văn bằng 
         Văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài cấp theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định này được công nhận sử dụng tại Việt Nam mà không phải thực hiện thủ tục công nhận văn bằng, chứng chỉ.
Chương V
[bookmark: chuong_5_name]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
[bookmark: dieu_64]Điều 17. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1. Chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện liên kết giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục tích hợp tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội thuộc phạm vi trách nhiệm quản lí nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
[bookmark: _Hlk201077857]2. Tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện liên kết giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục tích hợp trong nội dung báo cáo về tình hình thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo quy định.
Điều 18. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
[bookmark: dieu_65][bookmark: _Hlk178083750]Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm quản lí và phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để quản lí hoạt động liên kết giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội.
Điều 19. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
[bookmark: _Hlk190351065]1. Ban hành quy định về việc thẩm định chương trình giáo dục tích hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định này trong đó quy định rõ thời gian, quy trình, nội dung, việc tổ chức thực hiện, cơ quan Hội đồng thẩm định có trách nhiệm báo cáo, trách nhiệm của các thành viên Hội đồng thẩm định, mẫu quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, mẫu biên bản các cuộc họp, mẫu báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định.
[bookmark: _Hlk201076100]2. Phê duyệt chương trình giáo dục tích hợp và liên kết giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 11 và khoản 1 Điều 10 Nghị định này; phê duyệt gia hạn hoặc điều chỉnh liên kết giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 13 Nghị định này; đình chỉ hoặc chấm dứt liên kết giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định này.
3. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, giám sát, đánh giá kết quả hoạt động, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khen thưởng và xử lí vi phạm đối với hoạt động liên kết giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội với cơ sở giáo dục, tổ chức giáo dục nước ngoài trong phạm vi, quyền hạn được giao quản lí.
[bookmark: _Hlk190351165]Điều 20. Trách nhiệm của các bên liên kết giáo dục
[bookmark: chuong_6][bookmark: _Hlk178083762]1. Tổ chức thực hiện quyết định phê duyệt hoặc quyết định gia hạn hoặc quyết định điều chỉnh liên kết giáo dục của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.
2. Công khai đầy đủ, chính xác, rõ ràng cho học sinh, cha mẹ học sinh và trên trang thông tin điện tử của cơ sở giáo dục các thông tin về chương trình giáo dục và kết quả kiểm định, số lượng giáo viên người nước ngoài, số lượng học sinh nước ngoài, phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh và các nội dung khác theo quy định của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin này.
3. Chịu trách nhiệm về giá trị pháp lí của văn bằng, chứng chỉ của nước ngoài cấp cho học sinh.
4. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
Chương VI
[bookmark: chuong_6_name]ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
[bookmark: dieu_67][bookmark: _Hlk178083770]Điều 21. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 8 năm 2025.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.
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